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HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2011 

THÍCH VIÊN THÀNH 
 

 
Chùa Điều Ngự và Diệu Pháp tổ chức hành hương 
ngày 25.10 – 10.11.2011 đến Ấn Độ, Đài Loan. Xứ Ấn 
diện tích 3 triệu 287 ngàn  km2, dân số 1 tỷ 269 triệu 
người. Đài Loan diện tích 36 ngàn 111 km2, dân số 23 
triệu 197 ngàn  người, (năm 2011) 
 
* Ngày 25.10.2011. Lễ Phật cầu gia bị tại Chánh Điện 
Chùa Diệu Pháp cho chuyến hành hương lúc  9:30 pm.  
  
* Ngày 26.10.2011. Từ California, phi trường Los 
Angeles 01:35am đến Hong Kong lúc 07:15am địa 
phương. 
 
* Ngày 27.10.2011  Rời Hong Kong 2.25pm Đến 
Delhi, India 08:10pm địa phương. Đại Đức Đồng 
Thành, Như Từ đón đoàn hướng dẫn thủ tục hải quan. 
 
* Ngày 28 tháng 10 - Từ Delhi đến Lucknow thành 
phố là kinh đô cũ của Vua Ba Tư Nặc (Prasenajit) 
Thành Xá Vệ, tháp Ngài Vô Não, nền nhà trưởng giả 
Cấp Cô Độc (Anathapindika), Ông và Thái Tử Kỳ Đà 
cúng dường xây dựng Tinh Xá Kỳ Viên (Jetevana 
monastery), Đức Phật an cư thuyết pháp tại đây 29 
năm, độ nhiều bậc kỳ túc của Bà La Môn Giáo, Vua 
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Quang cảnh Tịnh Xá Kỳ Viên    

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Jetavana.jpg�
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                          Các lưu tháp của các đệ tử Đức Phật 
 
* Ngày 29 tháng 10 - Thăm tháp cổ Thành Xá Vệ 
(Sravasti), thờ Xá Lợi Phật (Sariradhatu), qua cửa 
khẩu biên giới Nepal và Ấn Độ, thăm thánh tích Đản 
Sanh Thái Tử Tất Đạt Đa tại vườn Lâm Tỳ Ni 
(Lumbini).  Cảnh chính có cây Bồ Đề (Bodhi), nền 
gạch, một trụ đá của Vua A Dục (Asoka) dựng làm kỷ 
niệm, đặc biệt dấu tích cung điện nền gạch, với bức 
‘phù điêu’ đã mờ nhạt, nơi Đức Phật Đản sanh được 
khai quật hiển bày. Toàn cảnh Lâm Tỳ Ni là rừng cây 
xanh bao phủ, rộng rãi tỉnh mịch, Liên Hiệp Quốc ghi 
nhận, không đủ thời gian để thăm các chùa Việt Nam, 
Trung Hoa v.v. tại Nepal. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Jetavana1.jpg�
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Phái Đoàn Hành Hương tại Vườn Lâm Tỳ Ni với trụ đá 
Vua A Dục 

 

 
Cây bồ đề và hồ nước của vườn Lâm Tỳ Ni 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Lumbinibodhi.jpg�


 5

        
Thánh tích Câu Thi Na 

 
* Ngày 30 tháng 10 – Từ Nepal về lại Ấn Độ, đến 
rừng Sala (Sal tree) nơi thờ Đức Phật Nhập Niết Bàn, 
tượng dài sáu mét ba. Chư Tăng Phật Tử dâng y cúng 
dường, thành tín đồng lễ tụng kinh Di Giáo, nguyện 
cầu Phật Pháp trường tồn, thế́ giới hòa bình, chúng 
sanh an lạc, đến Tháp thờ Xá Lợi Phật, Tháp Trà Tỳ 
thờ tro Xá Lợi Đức Phật, đảnh lễ cúng dường, nhiễu 
tháp, chụp hình lưu niệm, thăm các Chùa Thái Lan, 
Miến Điện, Viet Nam... quanh khu vực nhập diệt Niết 
Bàn. 
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Nơi thờ Đức Phật Niết Bàn 

 

  
Đường vào nơi Phật Niết Bàn 

 
 
* Ngày 31 tháng 10 – Viếng thăm các nơi: 
1- Bảo tháp niềm tin chân chánh tôn thờ bình bát 
tưởng nhớ Đức Phật, đã bị Hồi Giáo tàn phá từ thế kỷ 

http://www.google.com/imgres?q=buddha's+death&hl=en&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADFA_enUS422US423&biw=1442&bih=768&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZaMwQ23V3k3neM:&imgrefurl=http://my.opera.com/ThichNuNhuThanh/blog/2009/09/30/kushinagar-the-place-of-the-buddhas-mahaparinibbana&docid=WHoucAZXkmHjPM&imgurl=http://files.myopera.com/ThichNuNhuThanh/blog/Phat%20Niet%20Ban.jpg&w=640&h=300&ei=XxPYTunsO6WuiQLz_PjmCQ&zoom=1�
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2- Tháp thờ Xá Lợi Niết Bàn của Phật. Tại Tỳ Xá Ly. 
3- Hương thất của Đức Phật, 
4- Tu Viện nhận Kiều Đàm Di (Gautami) làm Ni Giới 
đầu tiên trong Tăng Đoàn Đức Phật,  
5- Tháp Tôn Giả A Nan (Ananda) xin Như Lai cho Ni 
Giới tu hành, 
6- Hồ năm ngàn con khỉ đào lấy nước cúng Phật. 
7- Trụ đá Vua A Dục còn nguyên vẹn nhất. 
Tại đây Đức Phật thuyết Kinh Dược Sư trì tụng, diệt 
trừ ôn dịch hiểm nghèo cho dân chúng địa phương.  
 
 

 
Đỉnh Linh Thứu 

 
* Ngày 1 tháng 11 - Đi Linh Thứu (Grdhrakùta (S). 
Vulture peak mount) có nhiều điểm cảm xúc.                
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Tinh Xá Trúc Lâm (Venuvana) Phật Thuyết Pháp, 
ngục tù Vua Tần Bà Sa (Bimbisàra), hang động Mục 
Kiền Liên (Mahamaudgalyayana), Xá Lợi Phất 
(Sariputra), Ca Diếp (Kasyapa), A Nan (Ananda) cùng 
tứ chúng tu hành. 
 
        Mờ sáng tinh sương đã thức rồi 
        Tai nghe chim hót khắp muôn nơi 
        Lên non Linh Thứu nghiêm hùng vĩ 
        Chốn cũ Thế Tôn giảng Pháp màu 
        Đệ tử tín thành chiêm ngưỡng lễ 
        Nguyện cầu năng lực chứng Như Lai 
        Sẵn sàng giúp đỡ người trần thế 
        Vương Xá thành xưa để tiếng đời. 
 
 

 
Đại học Nalanda 
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Viện Đại Học Nalanda xây dựng vào thế kỷ thứ 5 Tây 
Lịch. Thật kỳ vĩ đầu tiên trên thế giới, rộng lớn 11.000 
km2. Từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 12, mười ngàn 
sinh viên Tăng Sinh đến tu học, là học viện quốc gia 
Ấn Độ, có đầy đủ các phân khoa như triết học, khoa 
học, sử học, nhân văn học, tôn giáo học, thiên văn học 
v.v…Có trên 2000 Giáo Thọ Sư giảng dạy. Viện 
trưởng học viện, đa số là tu sĩ Phật Giáo uyên thâm tu 
chứng như các ngài Pháp Hộ (Dharmapala), Giới Hiền 
(Silabhadra), Pháp Xứng (Dharmakirti) v.v…Tam 
Tạng Pháp Sư Huyền Trang (Hsuan Tsang) sang tu 
học viện Nalanda vào thế kỷ thứ 7 rất là uyên bác. 
Ngài được mời làm Giáo Thọ Sư giảng dạy. Từ thể kỷ 
thứ 12 đến 19 Phật Giáo bị hai trăm kỵ quân Hồi Giáo 
tàn phá xứ sở, lý do Vua quá mê tín dị đoan chỉ lo cầu 
nguyện. Đây là quê hương Đại Trí Xá Lợi Phất, ngài 
dốc lòng giảng dạy Phật pháp cho quần chúng tu tập, 
khi lâm bệnh được chư thiên thăm viếng chữa trị. Mẹ 
của ngài theo Bà La Môn Giáo (Brahmin) thấy hiện 
tượng kỳ lạ, hỏi ngài những người đó là ai, ngài trả lời 
là Trời Đế Thích và Chư Thiên mà mẹ tôn họ làm thầy 
đó, trình độ họ thấp kém còn bị luân hồi trong sanh tử. 
Phần con đã chứng đạo giải thoát họ quý trọng như bậc 
thầy. Từ đó bà mẹ hồi tâm tu tập, nên đến Đức Thích 
Ca Mâu Ni xin quy y Tam Bảo. 
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Bồ Đề Đạo Tràng     

 

       
                                          Tháp Đại Giác 
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* Ngày 2 tháng 11 - Tháp Đại Giác Bồ Đề Đạo 
Tràng là động tâm vĩ đại, du khách hành hương thăm 
viếng rất nhiều, Đức Phật chứng Tam Minh Lục 
Thông, thành Chánh Giác, đem đạo lý giác ngộ giải 
thoát hoá độ khắp hang cùng ngỏ hẻm xứ Ấn. Tháp 
Đại Giác xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước tây lịch do 
vua A Dục phát tâm, được trùng tu vào thế kỷ thứ 1 
sau tây lịch, thế kỷ thứ 2, thế kỷ thứ 7. Đặc biệt thế kỷ 
thứ 14, đại trùng tu hoành tráng, cao khoảng 52m toàn 
bộ bằng đá, điêu khắc tinh vi, Phật Giáo Sri Lanca 
tranh đấu, tháp Đại Giác được trả lại cho Phật Giáo 
cho đến hôm nay. Sau tháp là tòa Kim Cang kỷ niệm 
Đức Phật thành đại Chánh Giác, ma Ba Tuần (Papiyan 
Mara) tranh chỗ ngồi này, Đức Phật nói, nơi đây 
không phải chỗ ngồi của ma, Ba Tuần gạn hỏi làm sao 
biết Ngài thành Đại Chánh Giác, Đức Phật ngồi kiết 
già, tay trái để trên bàn chân, tay phải bấm xuống đất, 
gọi là kiết ấn Xúc Địa. Tức thời sáu cõi chấn động, ma 
Ba Tuần mới kinh sợ, không tranh dành chỗ ngồi này 
với Phật, đành phải rút lui đi nơi khác. 
 
Sau là cây Bồ Đề che mát sự tu tập thành đạo của Đức 
Phật, các nước tín ngưỡng Phật Giáo, chư Tăng Ni, 
Phật Tử còn mua đất xây dựng chùa tháp, nơi xứ Phật 
thêm trù phú. Đức Phật thị hiện trên xứ Ấn Độ, nhưng 
nặng nề thay là xã hội đã thâm căn nhiều đời phân chia 
giai cấp trong quần chúng: Bà La Môn (Brahmin), Sát 
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Bà La Môn có trước Đức Phật hơn hai ngàn năm, duy 
trì đến nay, tuy đất nước được độc lập, sống theo dân 
chủ tự do, song chỉ hình thức, kỳ thật bà con vẫn còn 
chịu cảnh cùng khổ nghèo nàn, nhà lá, vách đất đa số, 
di chuyển vật dụng đội lên đầu, dùng phân trâu bò trộn 
với rơm, thành từng bánh, từng cây thế chất đốt than 
củi. Dân Ấn còn mê tín dị đoan trầm trọng, thờ cúng 
từng cây cao, sông nước, con thú v.v... Nguyện cầu 
thần linh gia hộ bình an. Đa văn hóa, trên hai ngàn 
ngôn ngữ, nhưng chủ yếu lấy tiếng Anh làm ngôn ngữ 
hành chánh cho đất nước. 
* Ngày 3 tháng 11 -  Đi Khổ Hạnh Lâm, Đức Phật tìm 
đến vì nơi đây rất nhiều vị chuyên tu khổ hạnh, nổi bậc 
là Ngài A La Lam , Uất Đầu Lam Phất đã chứng đắc 
Phi Phi Tưởng Xứ, Phật đạt Lậu Tận Thông. Qua sáu 
năm Ngài ở trong hang đá tu tập, ngày ăn một hạt cơm 
hạt vừng, da bọc thấy xương, nhưng chưa đạt kết quả 
gì, Ngài không theo phương pháp hành xác phi lý này, 
cảm ứng hạnh nguyện của cô Tu Xà Đề (Sujata) dâng 
sữa cúng dường, Ngài thọ nhận uống xong tỉnh táo, 
đến sông Ni Liên (Nairanjana) tắm rửa, kết Bồ Đoàn 
kiết già dưới cội cây Bồ Đề suốt bốn mươi chín ngày 
đêm, chứng thành đạo quả, Tại đây Ngài độ ba anh em 
Ca Diếp cùng năm trăm đồ đệ tu đạo thờ thần lửa, phát 
tâm quy giới làm đệ tử Đức Phật, tháp Đại Giác năm 
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* Ngày 4 tháng 11 - Đến thành Ba La Nại (Varanasi) 
vườn Lộc Uyển, Đức Phật chuyển pháp luân Tứ Đế độ 
năm anh em Kiều Trần Như tu tập chứng đắc A La 
Hán quả, cũng là ba ngôi Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo 
đầu tiên được thành lập, Phật chế Bác Quan Trai Giới 
cho Tỳ Xá Khư tu đầu tiên. Lộc Uyển còn trơ nền gạch 
thênh thang, trụ đá Vua A Dục gãy đổ, với vườn nuôi 
nai nhân tạo lưu niệm bóng xưa. Nơi Thành Phố 
Balanai đông dân nhất miền bắc xứ Ấn. 
 

    
Thành Ba La Nại 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/04/Ahilya_Ghat_by_the_Ganges,_Varanasi.jpg�
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Thánh Tích Lộc Uyển 

 
* Ngày 5 tháng 11 - Thăm sông Hằng nổi tiếng linh 
thiêng xứ Ấn, họ khẩn cầu danh lợi, quyền tước, sang 
giàu, tắm rửa khỏi thiên tai tật bịnh, rải xác tro người 
chết xuống sông sẽ được siêu sanh v.v... bất cứ vật gì 
họ cũng đều thảy xuống sông để mong gặp nhiều may 
mắn. Song Đạo Lý Nhân Quả của Đức Phật, không 
phải tắm rửa là hết tội lỗi, được giàu có sang trọng tiêu 
tật bịnh, được thông minh, đẹp đẽ đâu, niềm tin mù 
quáng bao đời khó xóa, làm cho dân chúng luôn nghèo 
khổ đến ngày nay. Có tích Thần Nữ sông Hằng cũng 
ngộ. 
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Thăm bảo tàng Balanai có ba bảo vật: một là hình bốn 
sư tử hướng về tứ phương, dưới là trống pháp chạm tứ 
linh Ấn Độ voi, ngựa, trâu, bò, chuông pháp âm vang 
đều siêu thoát, dựng trụ đá lưu niệm, làm quốc huy Ấn 
Độ; hai là ba mươi hai căm chuyển pháp luân, tượng 
trưng ba mươi hai tướng hảo Phật, ở giữa lá quốc kỳ 
Ấn Độ; ba là tượng Phật biểu trưng tu theo trung đạo 
đẹp tuyệt theo người Ấn. Thủ Tướng Nerhu xét Đạo 
Hồi, Ấn Giáo, khó có cái gì đặc trưng làm biểu tượng 
Quốc Gia, ông mạnh dạn công bố những món đó làm 
quốc huy, quốc kỳ Ấn Độ, tạm biệt Ấn mọi người đều 
bùi ngùi xúc động. 11.30 pm máy bay cất cánh, để lại 
sau lưng bao luyến tiếc. 
 
* Ngày 6 tháng 11 - Từ Ấn Độ trực chỉ đến Quảng 
Châu Trung Hoa lục địa quá cảnh năm tiếng rồi đi Đài 
Bắc. 
 
* Ngày 7 tháng 11 – TT Viên Huy, ĐĐ Nhật Tín 
hướng dẫn. Đến Thủ Đô Đài Bắc. Xứ Đài nổi tiếng 
Đạo Phật từ chư Tăng, đến Phật tử tại gia tu tập rất 
nghiêm túc, phát tâm cúng dường Tam Bảo, chùa viện, 
in ấn kinh sách, băng đĩa, hoằng pháp từ tinh thần đến 
vật chất, giáo dục phát triển nhân tài duy trì Đạo Pháp, 
giúp người nghèo thiếu, luôn làm phước thiện, gây đức 
tương lai. Thăm tháp 101 từng. Nơi đây trưng bày 
những sản phẩm công nghệ mới nhất, thu hút khách 
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tham quan, đứng trên lầu cao sẽ quán sát được toàn 
cảnh Đài Bắc. Chợ đêm bán mua đến sáng, cả con 
đường đủ loại phẩm vật trang trí gia thất, những phục 
sức từ trẻ đến già, từ nam đến nữ, từ hạ sang đông. 
 

 
Thăm viếng một ngôi chùa ở Đài Loan 

 
* Ngày 8 tháng 11- Chuyển bánh trên đường đi đồi 
núi điệp trùng, cây cối xanh tươi, những thửa ruộng bờ 
ngăn và mương dẫn nước bằng bê tông ngay thẳng, lúa 
nếp cây trái tốt tươi, đường sá toàn cầu vượt không cản 
trở lưu thông, có những đoạn nhìn xuống sâu thăm 
thẳm, dưới là những ngọn cây, nóc nhà, người đi yếu 
vía dễ bị ngầy ngật, nhìn xa thấy những tầng lầu chót 
vót vươn mình với không gian, quyện nhau tạo quan 
cảnh trông rất ngoạn mục hùng vĩ, xứng đáng sơn 
thanh thủy tú đã lưu. 
Chùa Đài Trung giữa thờ Đức Di Lặc, hai bên câu đối:  
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Đại để năng dung liễu khước nhân gian đa thiểu sự,  
Mãn khang hoan hỷ tiếu khai thiên hạ cổ kim sầu. 
 
tạm dịch: 
 
Tâm Phật bao la; muôn việc dung thông cùng trần thế 
Tánh Ngài vui vẻ; xưa nay tự tại giữa sầu đau. 
 
Ngôi Chùa Đài Trung tổng thể dài 230m, rộng 130m 
cao 136m, gồm 37 tầng lầu, xung quanh tường cổng 
bao bọc, toàn bộ lát bằng đá hoa cương . . . khang 
trang, thu hút khách thập phương hành hương chiêm 
bái. Nổi tiếng năm 2002 được nhận giải thưởng kiến 
trúc của Đài Loan, năm 2003 Quốc Tế đã trao giải 
thưởng thiết kế về ánh đèn điện, vì đã thừa nhận ánh 
đèn điện chiếu xa, sáng rực rỡ khắp các vùng lân cận, 
như ánh hào quang Phật tỏa sáng muôn phương.  
 
Quốc Gia Bảo Đảo Đài Loan do Tổng Thống Tưởng 
Giới Thạch sáng lập nền tự do dân chủ 1949, Tưởng 
Kinh Quốc thừa kế phát triển nổi bật đa dạng, dân 
chúng yêu thương quý mến vô hạn, Lý Đăng Huy, 
Trần Thủy Biển, Mã Anh Cửu là các vị Tổng Thống 
nối tiếp. 
 
Đứng về Phật giáo bốn miền nổi bật: 
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- Miền Bắc: Chùa Pháp Cổ Sơn do HT Thánh 
Nghiêm chuyên phát huy nền Giáo Dục. 
- Miền Nam: Chùa Phật Quang Sơn do HT Tinh Vân 
sáng lập chuyên xây dựng tự viện trên Thế Giới. 
- Miền Đông có hội Từ Tế do Sư Trưởng Chứng 
Nghiêm sáng lập chuyên từ thiện xã hội. 
- Miền Trung chùa Đài Trung Thiền Tự do HT Duy 
Giác sáng lập, chủ yếu kiến trúc tự viện đặc sắc. 
Ngoài ra, về mặt tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Đài 
Loan, Hội Phật Giáo người Hoa trên toàn Thế Giới, là 
HT Tịnh Tâm Chùa Quang Đức bên cạnh đó Ngài còn 
chú trọng về giáo dục, phước lợi xã hội v.v... 
 
* Ngày 9 tháng 11 - Đi thăm chùa Huyền Quang, chùa 
Huyền Trang, chùa Đại Tiên được xây dựng tính đến 
nay khoảng ngàn năm lịch sử, nổi tiếng từ xưa, làm qui 
củ tòng lâm cho Tăng Ni Phật tử tu tập học hỏi, đương 
mở tam đại giới đàn truyền trao giới đức cho Tăng Tín 
Phật tử, hướng dẫn nghiêm túc họp tập, duy trì Đạo 
Pháp. 
 
* Ngày 10 tháng 11 - Thăm vùng Nam Hùng Đài 
Loan. Chùa Phật Quang Sơn do HT Tinh Vân sáng 
lập, thật trang nghiêm đồ sộ, Ngài phát động sự nghiệp 
hoằng dương chánh pháp theo bốn tôn chỉ:  
Lấy văn hóa hoằng dương chánh pháp;  
lấy giáo dục đào tạo nhân tài;  
lấy từ thiện làm phúc lợi xã hội;  
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lấy thiền tịnh hộp tu tịnh hóa nhân tâm.  
Trên Thế giới đã xây dựng hơn một trăm phân viện 
đạo tràng, những nơi quy mô như Tây Lai Tự ở Mỹ, 
Nam Thiên Tự ở Úc, Nam Hoa ở Phi Châu v.v... 
 
Trước tiên nguyện Đức Thế Tôn chứng minh lòng 
thành tín của đoàn hành hương đến Ấn Độ, cảm ơn 
quý vị hoan hỷ tham gia, chuyến đi kết quả mỹ mãn, 
không thể nào tránh khỏi ít nhiều sự sơ xuất. mong 
quý vị niệm tình miễn thứ. Cầu nguyện chư Tôn Đức 
pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu để hướng dẫn 
hậu lai tinh tấn trên đường Đạo Pháp; cùng thiện tín 
Phật tử phước trí nhị nghiêm, góp phần xây dựng ngôi 
nhà Phật Pháp ngày thêm Chân - Thiện - Mỹ trong ánh 
hào quang của Đức Phật. 
 


